
TRẠM SẠC DỰ PHÒNG
TRẠM SẠC DỰ PHÒNG ON ENERGY

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Thông tin sản phẩm

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn
trước khi sử dụng

Để xa tầm
tay trẻ em

600W





Loại

Trạm sạc dự phòng có thể sử dụng cho ngoài trời và trong nhà. Áp dụng cho cắm
trại ngoài trời, liên lạc khẩn cấp, những chuyến đi dài, câu cá ngoài trời. Trạm sạc
cung cấp nguồn điện 600W cho thiết bị điện của bạn. 

GIỚI THIỆU

This is a portable power station for outdoors and indoors. Apply to wild camping,
emergency communication, medical emergency, long drivejourney, outdoor fishing.
Can supply 600W power for your devices.

Mục Thông số kỹ thuật

ĐẦU VÀO

Điện áp đầu ra AC
AC output Voltage

ĐẦU RA

Công suất đầu ra AC
AC output Watt 600W

Công suất quá tải
Over-load Protection

Dạng sóng đầu ra
AC output Wave

Công suất max đầu ra AC

AC output Peak

Tần số
Frequency

700W

Sóng sin chuẩn
Pure sin wave

1200W thời gian duy trì tối đa<50ms
1200W peak hold time <50ms

50Hz

ĐẦU RA USB
Đầu ra USB 1
USB 1 output

Cổng đầu ra Type-C
Type-C output port

Đầu ra Type-C1

Type-C1 output
PD 18W

AC OUTPUT
110V/220V

USB Output ports

INPUT

Type Item Parameter

Thông số đầu vào DC
Direct current Input

Thông số đầu vào DC
Direct current Input

Đầu ra USB 2
USB 2 output

DC5521  12-24V-5A

Type-C PD100W

AC plug AC220±5%

QC3.0 MAX 12V/1.5A

QC3.0 MAX 12V/1.5A
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Type
Loại Mục Thông số kỹ thuật

Công suất sạc không dây đầu ra
Wirless output

Thông số đầu ra DC
DC output port

Thời gian sạc
Charging time

Điện áp sạc
Charging Voltage

Điện áp cho đến khi sạc đầy

Chức năng bảo vệ
Protect function

Màn hình hiển thị 
Screen

Bộ nguồn Pin
Battery pack

Hiển thị trạng thái sạc Hiển thị phần trăm pin

Loại

Show battery 
charging status

Dung
lượng

Số lần sạc Hơn 2000 lần

Bảo vệ quá nhiệt
Over-heat
protection

Khởi động trạng thái tĩnh

Boot static
<1W

The voltage until full-charge

Cycle time

Cổng đầu ra Type-C

Type-C output port

Thông số sạc
Charging parameter

Ngắn mạch, quá tải, quá nhiệt, quá áp, quá dòng

Percentage of battery 
charging status

LiFePO4 33140  15.000mA

Công suất
Battery pack watt

Quá nhiệt đầu AC

Quá nhiệt pin
Battery over-heat Protection

AC over-heat Protection

DC 12-24V/5A

5-6H Từ 10% đến 100% ( tự động ngắt)
From 10% to 100%(auto cut-off)

180.000 mAH

576Wh

Short circuit, over-load, over-heat, over-voltage, over-current, short-voltage

WattDC,AC,PD
Working condition

LiFePO4 33140  15.000mA
Lithium iron phosphate

Over 2000 time
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THỜI GIAN SỬ DỤNG SẢN PHẨM ( Xả )

Thiết bị Thời gian sử dụngCông suất thiết bị

Điện thoại

Máy tính

Sạc đầy 57 lần

Lưu ý:
*Các thiết bị có thương hiệu khác nhau - loại pin khác nhau - thời gian
sạc và xả cũng sẽ khác nhau( bảng trên mang tính chất tham khảo).

KÍCH THƯỚC 

40W

Full charge 57 times

Duy trì hoạt động trong 19 giờ
Discharge 19 hours30Wh

Duy trì hoạt động trong 48 giờ
Discharge 48 hours

Sạc đầy 14 lần
Full charge 14 times

300W Hoạt động trong 2 lần
Discharge 2 times

40Wh

300Wh

12Wh

10Wh

Máy tính

Điện thoại

Quạt trong nhà

Máy tính

Nồi cơm điện

Smart phone

Bulb
Bóng đèn tròn

Home use fan

Laptop

Cooking machine
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Bảng điều khiển

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Đèn LED
cổng sạc

Nút bấm

Đầu ra
USB/PD

Nút nhấn
bật đèn LED

Bộ chia cổng
12V DC

Ổ cắm AC

Bật/tắt nguồn Màn hình hiển
thị

Bộ điều khiển Đèn LED sáng Vỏ

Khe thông gió Sạc không dây
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Nhấn và giữ công tắc
bật/tắt trong 2 giây để
bật toàn bộ hệ thống:
màn hình LCD sẽ bật

Hướng dẫn sử dụng đầu ra USB QC3.0 và PD

Nhấn và giữ nút công
tắc USB trong 2 giây.
Biểu tượng USB sẽ hiển
thị trên màn hình LCD,
cho thấy trạm sạc đã
sẵn sàng.

Khi sử dụng xong. Vui
lòng rút phích cắm ra.
Toàn bộ thiết bị sẽ
tự động tắt.

Hướng dẫn sử dụng đầu ra AC 220V/1200W

Nhấn và giữ nút bật/tắt
trong 2 giây để bật thiết
bị. Màn hình LCD sẽ hiển
thị.

Nhấn và giữ biểu tượng
AC switch trong 2 giây
để hiển thị trên màn
hình LCD, cho thấy trạm
sạc đã sẵn sàng.

Cắm thiết bị vào nguồn điện. Sau
đó, bật công tắc để bắt đầu xả
(Trước khi sạc thiết bị, vui lòng kiểm
tra xem công suất của thiết bị có vượt
quá 600W hay không và nguồn lưu
trữ năng lượng chỉ hỗ trợ các thiết bị
dưới 600W).

Khi sử dụng xong, vui
lòng rút phích cắm ra.
Toàn bộ thiết bị sẽ tự
động tắt.

Hướng dẫn sử dụng đầu ra DC5521

Nhấn và giữ nút bật/tắt
trong 2 giây để bật thiết
bị. Màn hình LCD sẽ hiển
thị.

Nhấn và giữ nút DC trong
2 giây. Biểu tượng DC sẽ
xuất hiện trên màn hình
LCD, cho thấy trạm sạc
đã sẵn sàng.

Cắm dây sạc thiết bị
vào và bắt đầu sạc.

Khi sử dụng xong, vui
lòng rút phích cắm ra.
Toàn bộ thiết bị sẽ tự
động tắt.
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Cắm dây sạc thiết bị
vào và bắt đầu sạc.
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Hướng dẫn sử dụng đầu ra không dây

Nhấn và giữ nút bật/tắt
trong 2 giây để bật thiết
bị. Sạc không dây sẽ tự
động được kích hoạt.

Đặt điện thoại (có chức
năng sạc không dây)trên
trạm sạc để bắt đầu sạc.

Tránh để trạm sạc tiếp xúc với nước.

Không để trạm sạc gần nguồn nhiệt hoặc lửa tránh cháy nổ.

Không tự ý tháo rời hoặc sửa chữa trạm sạc.

Không được để sản phẩm bị va đập mạnh.

CẢNH BÁO 

Không để trạm sạc gần nguồn nhiệt hoặc lửa tránh cháy nổ.

Không tự ý tháo rời hoặc sửa chữa trạm sạc.

Don’t put device into water.

Don’t heating the device or near fire source.

Don’t over-hit the product or throw from highlevel.

Don’t tear apart device.
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Không sử dụng sản phẩm trong môi trường có khí gas, xăng hoặc các
chất dễ cháy nổ khác.

Nếu sản phẩm bị vào nước hoặc các chất lạ khác xâm nhập, để
đảm bảo an toàn khi sử dụng sản phẩm, vui lòng gửi sản phẩm
đến trung tâm bảo hành để kiểm tra và xử lý càng sớm càng tốt.
Trong trường hợp sản phẩm không được bảo hành, chúng tôi sẽ
cung cấp dịch vụ sửa chữa có tính phí với giá ưu đãi.

Khi sử dụng sản phẩm có công suất lớn, đảm bảo rằng công suất tức
thời không vượt quá 600W để thiết bị tự động bảo vệ và tắt đầu ra.

Không nên sạc và xả cùng lúc.

Nếu không sử dụng trạm sạc trong thời gian dài, pin có thể bị giảm
dung lượng. Hãy sạc đầy pin ít nhất 6 tháng một lần.

CHÚ Ý

Khi sử dụng sản phẩm này, bạn phải tuân thủ nghiêm ngặt các hướng
dẫn.

Để sản phẩm hoạt động hiệu quả, cần có khoảng trống ít nhất 5cm
xung quanh để tản nhiệt.

Thiết bị sẽ tự động tắt nếu nguồn điện không đủ hoặc công suất của
thiết bị vượt quá 600W hoặc trong điều kiện nhiệt độ cao.
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Please follow the manuals.

If you don't use this device for a long time. The
electricity may runs out. Please charge this device
every 6 months.

When loading some big watt products. If its\
instantaneous power is over 600W. the device will
automatically protect itself. It will turn off the
output. Please make sure the loading product need
no more than 600W of instantaneous power.

Please don't charge and discharge at same time. 

The device will automatically shut off when the
electricity of device is not enough or the discharging
device watt is bigger than 600W, or in high
temperature condition.

Please don't use this device under some extremely
condition, eg: flammable or corrosive condition.

Please leave at least 5cm for the air vent. In case the
device over-heating.

If you drop the device into water by accident. Please
send back it to where you purchased. We will take
care it. If the device damaged by wrong use. We
may charge accordingly.
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